
PHỤ LỤC III 

Phương án cung cấp điện 

trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất cân đối cung cầu dài hạn 

(Ban hành kèm Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

tại Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của UBND tỉnh) 
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1 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY  TNHH SHYANG 

YING 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,994 249.48 8.20 3.00 0.30 0.82 1.23 1.50 2.10 

2 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 

ĐỒNG PHÖ 

Công ng i p - 

X     ng 
1,384 115.37 3.79 1.38 0.14 0.38 0.57 0.69 0.97 

3 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 

THOÁT NƢỚC BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,657 304.76 10.02 0.83 0.08 1.00 1.50 0.42 0.58 

4 ĐL Đồng Xoài 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN 

NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,681 390.04 12.82 6.00 0.60 1.28 1.92 3.00 4.20 

5 ĐL Đồng Xoài 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ VÀ 

THƢƠNG MẠI PHÖC THỊNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,320 276.70 9.10 2.00 0.20 0.91 1.36 1.00 1.40 

6 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY CỔ PHẦN SINH 

KHỐI NAHNOOM 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,364 197.04 6.48 2.80 0.28 0.65 0.97 1.40 1.96 

7 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN 

LỢI BP 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,244 353.70 11.63 4.00 0.40 1.16 1.74 2.00 2.80 

8 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH  GỖ 

ZHONG SHENG 

C ng ng i p - 

X     ng 
56 4.65 0.15 0.15 0.02 0.02 0.02 0.08 0.11 

9 ĐL Đồng Xoài CÔNG TY TNHH AUNTEX 
C ng ng i p - 

X     ng 
2,354 196.20 6.45 1.00 0.10 0.65 0.97 0.50 0.70 



10 ĐL Đồng Xoài 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

THƢƠNG MẠI TRƢỜNG 

THỊNH PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
693 57.76 1.90 0.75 0.08 0.19 0.28 0.38 0.53 

11 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH FRESH 

FARM PHƢƠNG NHƠN 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,034 86.20 2.83 0.63 0.06 0.28 0.43 0.32 0.44 

12 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH GỖ TÂN 

VĨNH NGHĨA BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
984 82.00 2.70 0.56 0.06 0.27 0.40 0.28 0.39 

13 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA 

ĐÔNG DƢƠNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,474 122.87 4.04 0.75 0.08 0.40 0.61 0.38 0.53 

14 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THUẬN LỢI 

C ng ng i p - 

X     ng 
365 30.39 1.00 1.50 0.15 0.10 0.15 0.75 1.05 

15 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH MTV CHẾ 

BIẾN GỖ THIÊN PHÖ 

C ng ng i p - 

X     ng 
66 5.47 0.18 0.75 0.08 0.02 0.03 0.38 0.53 

16 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH MTV TM - 

DV SÀI GÕN BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,241 103.40 3.40 1.00 0.10 0.34 0.51 0.50 0.70 

17 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

GIÀY DÉP GRAND GAIN 

C ng ng i p - 

X     ng 
11,260 938.37 30.85 10.00 1.00 3.09 4.63 5.00 7.00 

18 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH SHYANG 

YING 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,878 156.50 5.15 3.00 0.30 0.51 0.77 1.50 2.10 

19 ĐL Đồng Xoài 
CÔNG TY TNHH TM DV 

PHÚC DUNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,098 91.46 3.01 0.25 0.03 0.30 0.45 0.13 0.18 

20 ĐL Đồng Xoài 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

TRƢỜNG AN 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,234 102.80 3.38 1.00 0.10 0.34 0.51 0.50 0.70 

21 ĐL Đồng Xoài 
CTY CP SX DV VÀ THƢƠNG 

MẠI PHÖC THỊNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,702 141.82 4.66 0.75 0.08 0.47 0.70 0.38 0.53 

22 ĐL Đồng Xoài 
CTY TNHH TECH SEAL - 

DAI BINH 

C ng ng i p - 

X     ng 
15,899 1324.92 43.56 3.63 0.36 4.36 6.53 1.81 2.54 

23 ĐL Đồng Xoài NƢỚC ĐÁ VÕ VĂN KHOA 
C ng ng i p - 

X     ng 
401 33.42 1.10 0.09 0.01 0.11 0.16 0.05 0.06 

24 ĐL Đồng Xoài 
NHÀ MÁY BÊ TÔNG HÙNG 

VƢƠNG BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
928 77.33 2.54 0.75 0.08 0.25 0.38 0.38 0.53 

25 ĐL Đồng Xoài 
NHÀ MÁY CB MỦ CAO SU-

CTY TNHH MTV CAO SU BP 

C ng ng i p - 

X     ng 
728 60.71 2.00 0.63 0.06 0.20 0.30 0.32 0.44 



26 ĐL Bù Đăng 
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG 

SƠN I 

C ng ng i p - 

X     ng 
6,690 557.48 18.33 1.63 0.16 1.83 2.75 0.82 1.14 

27 ĐL Bù Đăng 
CÔNG TY CỔ PHẦN TINH 

BỘT SẮN BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
636 52.99 1.74 2.00 0.20 0.17 0.26 1.00 1.40 

28 ĐL Bù Đăng CTY TNHH KHẢI HƢNG I 
C ng ng i p - 

X     ng 
55 4.57 0.15 0.16 0.02 0.02 0.02 0.08 0.11 

29 ĐL Bù Đăng 
CTY TNHH NHIÊN LIỆU 

SINH HỌC PHƢƠNG ĐÔNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
541 45.10 1.48 12.00 1.20 0.15 0.22 6.00 8.40 

30 ĐL Bù Đăng LÊ THỊ ĐÀO 
C ng ng i p - 

X     ng 
304 25.37 0.83 0.16 0.02 0.08 0.13 0.08 0.11 

31 ĐL P ú Riềng 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU 

HẠN VEDAN - VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,338 111.53 3.67 4.00 0.40 0.37 0.55 2.00 2.80 

32 ĐL P ú Riềng 

CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI NEW HOPE BÌNH 

PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
16,556 1379.68 45.36 6.09 0.61 4.54 6.80 3.05 4.26 

33 ĐL P ú Riềng 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI LINH 

HƢƠNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
11,437 953.06 31.33 2.62 0.26 3.13 4.70 1.31 1.83 

34 ĐL P ú Riềng 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ 

CAO SU LONG HÀ - CÔNG 

TY TNHH MTV CAO SU PHÚ 

RIỀNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,516 209.70 6.89 0.75 0.08 0.69 1.03 0.38 0.53 

35 ĐL P ú Riềng 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 

TRUNG TÂM- CTY TNHH 

MTV CAO SU PHÖ RIỀNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,581 215.08 7.07 1.50 0.15 0.71 1.06 0.75 1.05 

36 ĐL C ơn T àn  
 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU 

TƢ MẠNH PHƢƠNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,079 89.93 2.96 0.56 0.06 0.30 0.44 0.28 0.39 

37 ĐL C ơn T àn   THÚY VY 
C ng ng i p - 

X     ng 
12 0.99 0.03 0.63 0.06 0.00 0.00 0.32 0.44 

38 ĐL C ơn T àn  AN KHANG 
C ng ng i p - 

X     ng 
306 25.46 0.84 0.11 0.01 0.08 0.13 0.06 0.08 

39 ĐL C ơn T àn  
BAN QLDA ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG TỈNH BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
36 2.97 0.10 1.25 0.13 0.01 0.01 0.63 0.88 

40 ĐL C ơn T àn  
CN CÔNG TY CỔ PHẦN 

LONG SƠN - BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
323 26.92 0.88 0.40 0.04 0.09 0.13 0.20 0.28 



41 ĐL C ơn T àn  

CN CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU KIM NGỌC TẠI 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,693 307.79 10.12 1.00 0.10 1.01 1.52 0.50 0.70 

42 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU 

KIỆN BÊ TÔNG NHƠN 

TRẠCH 2 

C ng ng i p - 

X     ng 
19 1.59 0.05 0.63 0.06 0.01 0.01 0.32 0.44 

43 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHIỆP ĐẠI HẠNH PHÖC 

C ng ng i p - 

X     ng 
21 1.77 0.06 5.00 0.50 0.01 0.01 2.50 3.50 

44 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHIỆP MINH HƢNG - 

SIKICO 

C ng ng i p - 

X     ng 
653 54.39 1.79 1.25 0.13 0.18 0.27 0.63 0.88 

45 ĐL C ơn Thành 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH GÀ GIỐNG BỐ MẸ 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
613 51.12 1.68 0.40 0.04 0.17 0.25 0.20 0.28 

46 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

LỰC BECAMEX BÌNH 

PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
22,358 1863.18 61.26 15.00 1.50 6.13 9.19 7.50 10.50 

47 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

EASTWOOD ENERGY 

C ng ng i p - 

X     ng 
7,129 594.10 19.53 2.00 0.20 1.95 2.93 1.00 1.40 

48 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ 

MDF VRG DONGWHA  

C ng ng i p - 

X     ng 
158,817 13234.73 435.11 36.26 3.63 43.51 65.27 18.13 25.38 

49 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY 

MINH HƢNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
17,951 1495.91 49.18 4.10 0.41 4.92 7.38 2.05 2.87 

50 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY 

ƢU VIỆT 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,216 184.63 6.07 0.56 0.06 0.61 0.91 0.28 0.39 

51 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NVTGROUP 

C ng ng i p - 

X     ng 
42 3.48 0.11 0.32 0.03 0.01 0.02 0.16 0.22 

52 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM 

HỢP KIM STP 

C ng ng i p - 

X     ng 
58 4.82 0.16 2.00 0.20 0.02 0.02 1.00 1.40 

53 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN 

BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU 

KHÍ ĐÔNG NAM BỘ 

C ng ng i p - 

X     ng 
2 0.18 0.01 0.25 0.03 0.00 0.00 0.13 0.18 

54 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY CỔ PHẦN SCC 
C ng ng i p - 

X     ng 
13 1.06 0.03 2.00 0.20 0.00 0.01 1.00 1.40 



55 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIẤY THUẬN AN  

C ng ng i p - 

X     ng 
109,087 9090.54 298.87 24.91 2.49 29.89 44.83 12.45 17.43 

56 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG 

TY NƢỚC - MÔI TRƢỜNG 

BÌNH DƢƠNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,838 153.16 5.04 0.63 0.06 0.50 0.76 0.32 0.44 

57 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP 

KẼM VĨNH THỊNH VIỆT 

NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
845 70.38 2.31 1.00 0.10 0.23 0.35 0.50 0.70 

58 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ 

LUYỆN KIM CHƠN THÀNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
194 16.18 0.53 2.00 0.20 0.05 0.08 1.00 1.40 

59 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI 

C.P VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

NM 2 TẠI BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
12,093 1007.77 33.13 2.76 0.28 3.31 4.97 1.38 1.93 

60 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC 

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
42,549 3545.73 116.57 9.71 0.97 11.66 17.49 4.86 6.80 

61 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CP EASTWOOD 

ENERGY 

C ng ng i p - 

X     ng 
13,672 1139.32 37.46 4.00 0.40 3.75 5.62 2.00 2.80 

62 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY CP PHÚC XANH 

VINA  

C ng ng i p - 

X     ng 
48 4.01 0.13 0.63 0.06 0.01 0.02 0.32 0.44 

63 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY LIÊN DOANH 

MEDEVICE 3S 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,014 84.52 2.78 0.40 0.04 0.28 0.42 0.20 0.28 

64 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH  SHUNYI 

VINA ELECTRONICS 

Công ng i p - 

X     ng 
1,792 149.37 4.91 0.41 0.04 0.49 0.74 0.20 0.29 

65 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

CAO CẤP S&K VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
5,442 453.53 14.91 4.63 0.46 1.49 2.24 2.32 3.24 

66 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH BAUER 

GROUP VIỆT NAM 

Công ng i p - 

X     ng 
7 0.62 0.02 1.50 0.15 0.00 0.00 0.75 1.05 

67 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH BEESCO 

VINA  

C ng ng i p - 

X     ng 
27,815 2317.93 76.21 6.35 0.64 7.62 11.43 3.18 4.45 

68 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH BEST 

INNOVATION GLOVE 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,794 149.50 4.92 0.63 0.06 0.49 0.74 0.32 0.44 

69 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH BU SUNG 

VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
239 19.88 0.65 0.32 0.03 0.07 0.10 0.16 0.22 



70 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CAMEL 

SAFETY 

C ng ng i p - 

X     ng 
72 5.97 0.20 0.63 0.06 0.02 0.03 0.32 0.44 

71 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CJ VINA 

AGRI -  CHI NHÁNH BÌNH 

DƢƠNG  

C ng ng i p - 

X     ng 
1,876 156.32 5.14 0.43 0.04 0.51 0.77 0.21 0.30 

72 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ MÔI TRƢỜNG BÌNH 

PHƢỚC XANH 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,483 290.21 9.54 4.73 0.47 0.95 1.43 2.37 3.31 

73 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP - BẤT ĐỘNG SẢN 

VÀ XÂY DỰNG SONG 

PHƢƠNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
83 6.96 0.23 0.40 0.04 0.02 0.03 0.20 0.28 

74 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP CHIN HSIUNG VIỆT 

NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
31 2.59 0.09 1.25 0.13 0.01 0.01 0.63 0.88 

75 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP CHÍNH XÁC CHEN 

KAI 

C ng ng i p - 

X     ng 
449 37.40 1.23 0.15 0.02 0.12 0.18 0.08 0.11 

76 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP HONG YANG 

C ng ng i p - 

X     ng 
158 13.13 0.43 1.00 0.10 0.04 0.06 0.50 0.70 

77 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY TNHH CPV FOOD 
C ng ng i p - 

X     ng 
47,844 3986.98 131.08 36.00 3.60 13.11 19.66 18.00 25.20 

78 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CREATE 

PROFIT VIỆT NAM 

Công ng i p - 

X     ng 
670 55.86 1.84 0.63 0.06 0.18 0.28 0.32 0.44 

79 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI NEW HOPE BÌNH 

PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
14,782 1231.83 40.50 3.37 0.34 4.05 6.07 1.69 2.36 

80 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI THANH MỸ 

Công ng i p - 

X     ng 
2,256 187.97 6.18 0.56 0.06 0.62 0.93 0.28 0.39 

81 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

GỖ GIA BẢO 

C ng ng i p - 

X     ng 
34 2.87 0.09 2.50 0.25 0.01 0.01 1.25 1.75 

82 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

TINH BỘT SẮN NAILUN 

VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
43 3.59 0.12 1.00 0.10 0.01 0.02 0.50 0.70 

83 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

XUẤT KHẨU THÙY LINH 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,749 145.74 4.79 3.00 0.30 0.48 0.72 1.50 2.10 



84 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH CHÍNH 

XÁC JING CHENG 

Công ng i p - 

X     ng 
1,022 85.16 2.80 1.50 0.15 0.28 0.42 0.75 1.05 

85 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DỆT 

NHUỘM ALL SEVEN 

C ng ng i p - 

X     ng 
7,115 592.94 19.49 5.50 0.55 1.95 2.92 2.75 3.85 

86 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DỆT 

NHUỘM QUỐC TẾ RADIANT 

Công ng i p - 

X     ng 
2,468 205.63 6.76 3.00 0.30 0.68 1.01 1.50 2.10 

87 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DỆT 

NHUỘM QUỐC TẾ RADIANT  

C ng ng i p - 

X     ng 
3,198 266.52 8.76 2.00 0.20 0.88 1.31 1.00 1.40 

88 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DỆT SỢI 

KYUNG JIN 

Công nghi p - 

X     ng 
2,132 177.70 5.84 1.04 0.10 0.58 0.88 0.52 0.73 

89 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU THẢO KHOA 

C ng ng i p - 

X     ng 
79 6.56 0.22 0.56 0.06 0.02 0.03 0.28 0.39 

90 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DMR VIỆT 

NAM 

Công ng i p - 

X     ng 
321 26.79 0.88 0.63 0.06 0.09 0.13 0.32 0.44 

91 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DOO NAM 

VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,623 135.25 4.45 0.37 0.04 0.44 0.67 0.19 0.26 

92 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DOO 

YOUNG VINA  

C ng ng i p - 

X     ng 
3,321 276.73 9.10 1.25 0.13 0.91 1.36 0.63 0.88 

93 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DREAM 

TEXTILE 

C ng ng i p - 

X     ng 
12,566 1047.19 34.43 3.35 0.34 3.44 5.16 1.68 2.35 

94 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH DUCKIL 

TEXTILE VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
864 72.01 2.37 0.56 0.06 0.24 0.36 0.28 0.39 

95 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

WIN FARM 

C ng ng i p - 

X     ng 
882 73.48 2.42 0.63 0.06 0.24 0.36 0.32 0.44 

96 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH ĐỨC 

CƢỜNG BP 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,263 105.26 3.46 1.25 0.13 0.35 0.52 0.63 0.88 

97 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH EMIVEST 

FEEDMILL VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
805 67.12 2.21 0.40 0.04 0.22 0.33 0.20 0.28 

98 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH FURNWIN 

FURNITURE 

C ng ng i p - 

X     ng 
628 52.36 1.72 1.40 0.14 0.17 0.26 0.70 0.98 



99 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH GỖ ZHONG 

LONG VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
235 19.59 0.64 1.00 0.10 0.06 0.10 0.50 0.70 

100 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH GWANG 

SUNG VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,895 157.91 5.19 0.80 0.08 0.52 0.78 0.40 0.56 

101 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH HAN-A 

VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
986 82.19 2.70 0.75 0.08 0.27 0.41 0.38 0.53 

102 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH HANMI 

SWISS OPTICAL VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,192 349.32 11.48 4.00 0.40 1.15 1.72 2.00 2.80 

103 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH HIGH LINE 

SMART HOME VIETNAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,138 94.82 3.12 3.00 0.30 0.31 0.47 1.50 2.10 

104 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH HYE 

KWANG TEXTILE VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
14 1.19 0.04 1.00 0.10 0.00 0.01 0.50 0.70 

105 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH INFAC 

VINA  

C ng ng i p - 

X     ng 
2,314 192.84 6.34 0.80 0.08 0.63 0.95 0.40 0.56 

106 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM- CHI 

NHÁNH BÌNH PHƢỚC 3 

C ng ng i p - 

X     ng 
6,755 562.93 18.51 3.00 0.30 1.85 2.78 1.50 2.10 

107 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY TNHH JIAWEI 
C ng ng i p - 

X     ng 
2,404 200.36 6.59 0.63 0.06 0.66 0.99 0.32 0.44 

108 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH KIM THẦN 

THÁI 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,670 139.18 4.58 1.38 0.14 0.46 0.69 0.69 0.97 

109 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH KINH 

BÁCH 

C ng ng i p - 

X     ng 
53 4.40 0.14 2.50 0.25 0.01 0.02 1.25 1.75 

110 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VINFAST 

C ng ng i p - 

X     ng 
34 2.80 0.09 0.80 0.08 0.01 0.01 0.40 0.56 

111 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG 

QUỐC VIỆT 

C ng ng i p - 

X     ng 
4 0.34 0.01 0.40 0.04 0.00 0.00 0.20 0.28 

112 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH LEOCH 

BATTERY  VIỆT NAM  

C ng ng i p - 

X     ng 
23,445 1953.72 64.23 7.50 0.75 6.42 9.63 3.75 5.25 

113 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH LEOCH 

SUPER POWER  VIỆT NAM  

C ng ng i p - 

X     ng 
47,733 3977.77 130.78 12.50 1.25 13.08 19.62 6.25 8.75 



114 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH LONG FA 

 VIỆT NAM  

C ng ng i p - 

X     ng 
31,052 2587.66 85.07 9.41 0.94 8.51 12.76 4.71 6.59 

115 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ 

PING FULL VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
70 5.81 0.19 0.80 0.08 0.02 0.03 0.40 0.56 

116 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH LUYỆN 

KIM THĂNG LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
8,053 671.07 22.06 2.80 0.28 2.21 3.31 1.40 1.96 

117 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MAY MẶC 

CHEAU LIANG 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,573 214.42 7.05 1.60 0.16 0.70 1.06 0.80 1.12 

118 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY TNHH MEGATEC 
C ng ng i p - 

X     ng 
987 82.22 2.70 1.56 0.16 0.27 0.41 0.78 1.09 

119 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN C&T VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
32,358 2696.47 88.65 16.90 1.69 8.87 13.30 8.45 11.83 

120 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CAO SU 

PHƢỚC THÀNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
719 59.88 1.97 1.30 0.13 0.20 0.30 0.65 0.91 

121 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CÔNG 

NGHIỆP FUTURE TYCOON 

C ng ng i p - 

X     ng 
8,441 703.45 23.13 4.56 0.46 2.31 3.47 2.28 3.19 

122 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GẠCH 

TUYNEL TIẾN ĐẠT 

C ng ng i p - 

Xây d ng 
411 34.22 1.13 0.40 0.04 0.11 0.17 0.20 0.28 

123 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GỖ HÀ NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
321 26.73 0.88 0.56 0.06 0.09 0.13 0.28 0.39 

124 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GỖ THANH 

HÙNG 

C ng ng i p - 

Xây   ng 
704 58.64 1.93 0.63 0.06 0.19 0.29 0.32 0.44 

125 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GIÀY THÔNG 

HÀO 

C ng ng i p - 

X     ng 
203 16.92 0.56 0.32 0.03 0.06 0.08 0.16 0.22 

126 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KHAI THÁC 

VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG 

SẢN BP 

C ng ng i p - 

X     ng 
358 29.83 0.98 1.31 0.13 0.10 0.15 0.66 0.92 

127 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN QUANG HUY 

C ng ng i p - 

X     ng 
697 58.06 1.91 2.00 0.20 0.19 0.29 1.00 1.40 



128 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN QUỐC DŨNG 

MH 

C ng ng i p - 

X     ng 
438 36.52 1.20 0.56 0.06 0.12 0.18 0.28 0.39 

129 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN RUN YAO 

C ng ng i p - 

X     ng 
665 55.42 1.82 2.50 0.25 0.18 0.27 1.25 1.75 

130 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI LÂM PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
465 38.74 1.27 0.32 0.03 0.13 0.19 0.16 0.22 

131 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KHÔI MINH 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,289 107.40 3.53 2.00 0.20 0.35 0.53 1.00 1.40 

132 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SƠN KIM 

C ng ng i p - 

X     ng 
15 1.27 0.04 1.07 0.11 0.00 0.01 0.54 0.75 

133 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

VÀ THƢƠNG MẠI HÙNG 

DUNG 

C ng ng i p - 

Xây d ng 
612 50.97 1.68 1.25 0.13 0.17 0.25 0.63 0.88 

134 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SIGNATURE 

HOME FURNISHINGS 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,236 102.97 3.39 7.50 0.75 0.34 0.51 3.75 5.25 

135 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SX TINH BỘT 

MÌ ĐẠT THÀNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
196 16.34 0.54 0.25 0.03 0.05 0.08 0.13 0.18 

136 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SX THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGỌC ÁNH  

C ng ng i p - 

X     ng 
373 31.05 1.02 0.09 0.01 0.10 0.15 0.04 0.06 

137 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TẤN PHÁT BP  

C ng ng i p - 

X     ng 
1,239 103.24 3.39 0.28 0.03 0.34 0.51 0.14 0.20 

138 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

ANH QUỐC 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,176 97.98 3.22 1.53 0.15 0.32 0.48 0.77 1.07 

139 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,439 203.21 6.68 0.56 0.06 0.67 1.00 0.28 0.39 



DỊCH VỤ LÊ NGA 

140 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

HÙNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
14 1.14 0.04 0.40 0.04 0.00 0.01 0.20 0.28 

141 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT 

LONG BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
8 0.69 0.02 0.16 0.02 0.00 0.00 0.08 0.11 

142 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 

KHẨU PHƢỚC THÀNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
19 1.58 0.05 1.25 0.13 0.01 0.01 0.63 0.88 

143 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH MTV 

LUCKY UNIQUE 

ENTERPRISE  VIỆT NAM  

C ng ng i p - 

X     ng 
702 58.51 1.92 1.00 0.10 0.19 0.29 0.50 0.70 

144 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH MTV TM 

DV THỦY THẮNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
10 0.81 0.03 0.80 0.08 0.00 0.00 0.40 0.56 

145 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH NAM SƠN 

(2) 

C ng ng i p - 

X     ng 
757 63.11 2.07 0.40 0.04 0.21 0.31 0.20 0.28 

146 ĐL C ơn Thành 

CÔNG TY TNHH NANTONG 

XINFEI  VIỆT NAM  

TEXTILE 

C ng ng i p - 

X     ng 
9,639 803.27 26.41 4.60 0.46 2.64 3.96 2.30 3.22 

147 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƢỢNG GPPD 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,967 247.21 8.13 2.00 0.20 0.81 1.22 1.00 1.40 

148 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH NGŨ KIM 

YOUDE VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,848 320.66 10.54 3.00 0.30 1.05 1.58 1.50 2.10 

149 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH QUẢNG 

HƢNG  

C ng ng i p - 

X     ng 
460 38.30 1.26 0.72 0.07 0.13 0.19 0.36 0.50 

150 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

ALL GLORY 

C ng ng i p - 

X     ng 
512 42.70 1.40 3.00 0.30 0.14 0.21 1.50 2.10 

151 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

TÂN PHONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
474 39.49 1.30 2.63 0.26 0.13 0.19 1.32 1.84 

152 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

TK 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,581 131.74 4.33 0.36 0.04 0.43 0.65 0.18 0.25 



153 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH RUN 

SHENG VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
12 0.97 0.03 1.00 0.10 0.00 0.00 0.50 0.70 

154 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SAM 

WOON IND 

C ng ng i p - 

X     ng 
9,854 821.18 27.00 9.00 0.90 2.70 4.05 4.50 6.30 

155 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SAMYANG 

VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,407 117.22 3.85 1.50 0.15 0.39 0.58 0.75 1.05 

156 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM 

GIẤY LONXIN VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
340 28.32 0.93 0.75 0.08 0.09 0.14 0.38 0.53 

157 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

- THƢƠNG MẠI ĐĂNG 

NGUYÊN 

C ng ng i p - 

X     ng 
936 78.00 2.56 0.56 0.06 0.26 0.38 0.28 0.39 

158 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

THÀNH PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
17 1.40 0.05 0.40 0.04 0.00 0.01 0.20 0.28 

159 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮC 

CẦU VỒNG A 

C ng ng i p - 

X     ng 
913 76.09 2.50 0.56 0.06 0.25 0.38 0.28 0.39 

160 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI NGỌC SONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
63 5.22 0.17 0.65 0.07 0.02 0.03 0.33 0.46 

161 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY TNHH SÂM ĐÔNG 
C ng ng i p - 

X     ng 
1,085 90.43 2.97 1.00 0.10 0.30 0.45 0.50 0.70 

162 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SHUNYI 

VINA ELECTRONICS  

C ng ng i p - 

X     ng 
2,071 172.59 5.67 1.00 0.10 0.57 0.85 0.50 0.70 

163 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SHYANG 

TA  

C ng ng i p - 

X     ng 
16,633 1386.04 45.57 6.00 0.60 4.56 6.84 3.00 4.20 

164 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SUNG JU 

VINA  

C ng ng i p - 

X     ng 
3,986 332.18 10.92 2.53 0.25 1.09 1.64 1.27 1.77 

165 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH SX 

THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ 

NGỌC LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
2 0.17 0.01 0.63 0.06 0.00 0.00 0.32 0.44 

166 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH SX 

THƢƠNG MẠI LÂM PHÁT 

THỊNH 

Công ng i p - 

X     ng 
243 20.27 0.67 0.56 0.06 0.07 0.10 0.28 0.39 

167 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH SX-TM 

NHU KIM THÀNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
946 78.82 2.59 1.50 0.15 0.26 0.39 0.75 1.05 



168 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY TNHH T.M VINA 
C ng ng i p - 

X     ng 
6,397 533.10 17.53 1.46 0.15 1.75 2.63 0.73 1.02 

169 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH TAE 

CHANG VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,324 110.30 3.63 0.30 0.03 0.36 0.54 0.15 0.21 

170 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH TKG 

TAEKWANG BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,130 177.48 5.83 3.25 0.33 0.58 0.88 1.63 2.28 

171 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH TM & SX 

CAO SU MINH LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,170 97.51 3.21 0.75 0.08 0.32 0.48 0.38 0.53 

172 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH TÔN AN 

THÁI 

C ng ng i p - 

X     ng 
9 0.78 0.03 0.16 0.02 0.00 0.00 0.08 0.11 

173 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH THÉP 

HƢNG NGUYÊN 

C ng ng i p - 

X     ng 
518 43.19 1.42 1.25 0.13 0.14 0.21 0.63 0.88 

174 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH THÉP TÂN 

THÀNH PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,689 390.78 12.85 6.00 0.60 1.28 1.93 3.00 4.20 

175 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIA PHÁT 

CONS (2) 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,338 194.83 6.41 1.50 0.15 0.64 0.96 0.75 1.05 

176 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI SẢN XUẤT PHÙNG 

ANH PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
25 2.09 0.07 0.56 0.06 0.01 0.01 0.28 0.39 

177 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

NEWISH TEXTILE 

C ng ng i p - 

X     ng 
6,821 568.41 18.69 2.00 0.20 1.87 2.80 1.00 1.40 

178 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH VN CHEN 

LAIN METAL 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,336 111.30 3.66 1.25 0.13 0.37 0.55 0.63 0.88 

179 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH YAKJIN 

INTERTEX  

C ng ng i p - 

X     ng 
12,021 1001.72 32.93 5.00 0.50 3.29 4.94 2.50 3.50 

180 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH YOUNG 

EUN VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
236 19.70 0.65 0.63 0.06 0.06 0.10 0.32 0.44 

181 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH YOUNG IN 

TECH VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
378 31.50 1.04 1.00 0.10 0.10 0.16 0.50 0.70 

182 ĐL C ơn T àn  
CÔNG TY TNHH YU XIN 

VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
251 20.92 0.69 0.80 0.08 0.07 0.10 0.40 0.56 

183 ĐL C ơn T àn  CÔNG TY TNHH ZHEN TAI 
C ng ng i p - 

X     ng 
1,065 88.77 2.92 1.00 0.10 0.29 0.44 0.50 0.70 



184 ĐL C ơn T àn  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN JAPFA COMFEED 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

BÌNH PHƢỚC 3 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,242 270.18 8.88 2.00 0.20 0.89 1.33 1.00 1.40 

185 ĐL C ơn T àn  

CƠ SỞ SX GẠCH TUYNEL 

HOFFMAN KHÔNG NUNG 

PHƢỚC THẮNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
204 17.01 0.56 0.40 0.04 0.06 0.08 0.20 0.28 

186 ĐL C ơn T àn  CTY TNHH HAN A VINA 
C ng ng i p - 

X     ng 
1,926 160.48 5.28 0.95 0.10 0.53 0.79 0.48 0.67 

187 ĐL C ơn T àn  
CTY TNHH Y & J 

INTERNATIONAL 

C ng ng i p - 

X     ng 
981 81.79 2.69 1.26 0.13 0.27 0.40 0.63 0.88 

188 ĐL C ơn T àn  
CHI NHÁNH CÔNG TY  

TNHH DAE SUNG VINA 

C ng ng i p - 

X     ng 
246 20.50 0.67 0.32 0.03 0.07 0.10 0.16 0.22 

189 ĐL C ơn T àn  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN 

AN 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,275 106.27 3.49 2.00 0.20 0.35 0.52 1.00 1.40 

190 ĐL C ơn T àn  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG 

MẠI DIC 

C ng ng i p - 

X     ng 
12 1.00 0.03 1.63 0.16 0.00 0.00 0.82 1.14 

191 ĐL C ơn T àn  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN KINH DOANH VÀ 

PHÁT TRIỂN BÌNH DƢƠNG  

C ng ng i p - 

X     ng 
76 6.29 0.21 0.32 0.03 0.02 0.03 0.16 0.22 

192 ĐL C ơn T àn  
CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH C&N VINA MHK  

C ng ng i p - 

X     ng 
2,531 210.96 6.94 1.21 0.12 0.69 1.04 0.61 0.85 

193 ĐL C ơn T àn  
CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DAE SUNG VINA (2) 

C ng ng i p - 

X     ng 
209 17.39 0.57 0.32 0.03 0.06 0.09 0.16 0.22 

194 ĐL C ơn T àn  
CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NGỌC GIÀU 

C ng ng i p - 

X     ng 
242 20.13 0.66 0.23 0.02 0.07 0.10 0.11 0.16 

195 ĐL C ơn T àn  

CHI NHÁNH NHÀ MÁY 

BÌNH PHƢỚC CÔNG TY 

TNHH BÁCH ĐẠT VIỆT 

NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
41 3.38 0.11 25.00 2.50 0.01 0.02 12.50 17.50 

196 ĐL C ơn T àn  
DNTN SẢN XUẤT NƢỚC ĐÁ 

TÂN ĐỊNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
728 60.68 2.00 0.40 0.04 0.20 0.30 0.20 0.28 

197 ĐL C ơn T àn  HÀ THỊ THU TRANG C ng ng i p - 128 10.70 0.35 0.25 0.03 0.04 0.05 0.13 0.18 



X     ng 

198 ĐL C ơn T àn  KHÁNH VÂN (BÌA CARTON) 
C ng ng i p - 

X     ng 
26 2.16 0.07 0.63 0.06 0.01 0.01 0.32 0.44 

199 ĐL C ơn T àn  
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

C ng ng i p - 

X     ng 
6 0.50 0.02 0.32 0.03 0.00 0.00 0.16 0.22 

200 ĐL C ơn T àn  NGÔ BÌNH  XƢỞNG GỖ  
C ng ng i p - 

X     ng 
69 5.71 0.19 0.25 0.03 0.02 0.03 0.13 0.18 

201 ĐL C ơn T àn  NGUYỄN VĂN DŨNG 
C ng ng i p - 

X     ng 
108 9.01 0.30 0.32 0.03 0.03 0.04 0.16 0.22 

202 ĐL C ơn T àn  

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

GĂNG TAY CAO SU XUẤT 

KHẨU 

C ng ng i p - 

X     ng 
495 41.25 1.36 0.25 0.03 0.14 0.20 0.13 0.18 

203 ĐL C ơn T àn  TBA NGUYỄN MINH NHÂN 
C ng ng i p - 

X     ng 
791 65.92 2.17 0.18 0.02 0.22 0.33 0.09 0.13 

204 ĐL C ơn T àn  TUẤN BÌNH MINH 
C ng ng i p - 

X     ng 
220 18.35 0.60 0.40 0.04 0.06 0.09 0.20 0.28 

205 ĐL C ơn T àn  THIÊN NHIÊN 
C ng ng i p - 

Xây d ng 
857 71.43 2.35 0.32 0.03 0.23 0.35 0.16 0.22 

206 ĐL C ơn T àn  
TRƢỜNG MẦM NON MINH 

HƢNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
4 0.30 0.01 0.25 0.03 0.00 0.00 0.13 0.18 

207 ĐL C ơn T àn  
TRƢỜNG TIỂU HỌC MINH 

HƢNG A 

C ng ng i p - 

X     ng 
1 0.12 0.00 0.25 0.03 0.00 0.00 0.13 0.18 

208 ĐL C ơn T àn  VÕ VĂN ÖT 
C ng ng i p - 

X     ng 
1,069 89.06 2.93 0.40 0.04 0.29 0.44 0.20 0.28 

209 ĐL Bìn  Long 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI GIA HÂN 

C ng ng i p - 

X     ng 
986 82.18 2.70 0.32 0.03 0.27 0.41 0.16 0.22 

210 ĐL Bìn  Long 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI NTM 

C ng ng i p - 

X     ng 
785 65.40 2.15 0.25 0.03 0.22 0.32 0.13 0.18 

211 ĐL Bìn  Long 

CÔNG TY TNHH CJ VINA 

AGRI - CHI NHÁNH BÌNH 

DƢƠNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,211 100.95 3.32 0.40 0.04 0.33 0.50 0.20 0.28 

212 ĐL Bình Long 
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI BÌNH LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,261 105.12 3.46 0.80 0.08 0.35 0.52 0.40 0.56 

213 ĐL Bìn  Long 
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI MINH PHƢƠNG BP 

C ng ng i p - 

X     ng 
626 52.16 1.71 1.00 0.10 0.17 0.26 0.50 0.70 



214 ĐL Bìn  Long 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

DỊCH VỤ CHÍ PHÖ - CHI 

NHÁNH BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
748 62.35 2.05 0.25 0.03 0.20 0.31 0.13 0.18 

215 ĐL Bìn  Long 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GIA LỘC 

ĐỒNG NAI 

C ng ng i p - 

X     ng 
341 28.45 0.94 0.25 0.03 0.09 0.14 0.13 0.18 

216 ĐL Bìn  Long 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

NƢỚC ĐÁ AN LỘC 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,107 175.54 5.77 0.65 0.07 0.58 0.87 0.33 0.46 

217 ĐL Bìn  Long 
CÔNG TY TNHH SINH THÁI 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,547 128.94 4.24 0.40 0.04 0.42 0.64 0.20 0.28 

218 ĐL Bìn  Long 

CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC - 

CÔNG TY TNHH MVT 

NGUYÊN TOÀN TÂM 

C ng ng i p - 

X     ng 
821 68.38 2.25 0.40 0.04 0.22 0.34 0.20 0.28 

219 ĐL Bìn  Long 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ 

TIÊN  - NHÀ MÁY XI MĂNG 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
311,478 25956.53 853.37 71.11 7.11 85.34 128.00 35.56 49.78 

220 ĐL Bìn  Long 
HỘ KINH DOANH - 

NGUYỄN THỊ NHIỀU 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,718 226.50 7.45 0.62 0.06 0.74 1.12 0.31 0.43 

221 ĐL Lộc Nin  
C.TY TNHH SX - TM - DV 

HOÀNG LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
30 2.47 0.08 1.60 0.16 0.01 0.01 0.80 1.12 

222 ĐL Lộc Nin  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI 

HOÀNG CHÂU PLYWOOD 

C ng ng i p - 

X     ng 
543 45.21 1.49 1.00 0.10 0.15 0.22 0.50 0.70 

223 ĐL Lộc Nin  

CÔNG TY TNHH JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
962 80.16 2.64 0.63 0.06 0.26 0.40 0.32 0.44 

224 ĐL Lộc Nin  
CÔNG TY TNHH MTV CAO 

SU LỘC NINH 

C ng ng i p - 

X     ng 
207 17.24 0.57 1.00 0.10 0.06 0.09 0.50 0.70 

225 ĐL Lộc Nin  
CÔNG TY TNHH SX TM 

XNK NGỌC BÍCH 

C ng ng i p - 

X     ng 
234 19.50 0.64 0.63 0.06 0.06 0.10 0.32 0.44 

226 ĐL Lộc Nin  
CÔNG TY TNHH TM CAO SU 

TRÍ NGUYỄN 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,262 105.15 3.46 0.75 0.08 0.35 0.52 0.38 0.53 



227 ĐL Lộc Nin  
CÔNG TY TNHH TM 

NGUYỄN PHẠM GIA 

C ng ng i p - 

X     ng 
612 51.04 1.68 0.40 0.04 0.17 0.25 0.20 0.28 

228 ĐL Lộc Nin  
CÔNG TY TNHH TMDVCB 

MỦ CAO SU HÕANG ANH 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,088 90.63 2.98 0.75 0.08 0.30 0.45 0.38 0.53 

229 ĐL Lộc Nin  

CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI 

C.P.VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

TẠI BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,253 271.10 8.91 0.74 0.07 0.89 1.34 0.37 0.52 

230 ĐL Lộc Nin  
CTY TNHH MTV PHƢƠNG 

HẬU 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,362 363.51 11.95 2.00 0.20 1.20 1.79 1.00 1.40 

231 ĐL Lộc Nin  
CTY TNHH MTV TM THANH 

TRANG 

C ng ng i p - 

X     ng 
901 75.12 2.47 0.25 0.03 0.25 0.37 0.13 0.18 

232 ĐL Lộc Nin  

NHÀ MÁY CBCS LỘC HIỆP - 

CTY TNHH MTV CS LỘC 

NINH 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,138 94.84 3.12 0.75 0.08 0.31 0.47 0.38 0.53 

233 ĐL Lộc Nin  
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CTY 

TNHH MTV CSLN 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,396 116.31 3.82 1.00 0.10 0.38 0.57 0.50 0.70 

234 ĐL Bù Đốp 
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI LỘC THUẬN  

C ng ng i p - 

X     ng 
1,220 101.69 3.34 0.40 0.04 0.33 0.50 0.20 0.28 

235 ĐL Bù Đốp 
CÔNG TY TNHH MTV CHĂN 

NUÔI LỘC BÌNH 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,458 121.49 3.99 0.33 0.03 0.40 0.60 0.17 0.23 

236 ĐL Bù Đốp 
CÔNG TY TNHH MTV 

TRANG TRẠI HƢNG PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,283 106.94 3.52 0.32 0.03 0.35 0.53 0.16 0.22 

237 ĐL Bù Đốp 
CÔNG TY TNHH PHƢỚC 

THIỆN XANH 

Công ng i p - 

X     ng 
1,377 114.72 3.77 0.32 0.03 0.38 0.57 0.16 0.22 

238 ĐL Bù Đốp 
CÔNG TY TNHH TM  SX 

NHA BÍCH 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,361 363.46 11.95 4.00 0.40 1.19 1.79 2.00 2.80 

239 ĐL Bù Đốp 
CTY TNHH CHĂN NUÔI 

MINH PHÁT LỘC 

C ng ng i p - 

X     ng 
829 69.10 2.27 0.32 0.03 0.23 0.34 0.16 0.22 

240 ĐL Bù Đốp 
CTY TNHH PHƢỚC THIỆN 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,284 107.00 3.52 0.56 0.06 0.35 0.53 0.28 0.39 

241 ĐL Đồng P ú 

CN CTY CP NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI - 

NHÀ MÁY TBS ĐỒNG PHÖ 

C ng ng i p - 

X     ng 
5,139 428.24 14.08 1.17 0.12 1.41 2.11 0.59 0.82 



242 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 

ĐỒNG PHÖ 

C ng ng i p - 

X     ng 
11 0.91 0.03 1.50 0.15 0.00 0.00 0.75 1.05 

243 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN GỖ NGỌC LÂM 

C ng ng i p - 

Xây   ng 
1,859 154.93 5.09 1.50 0.15 0.51 0.76 0.75 1.05 

244 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

MINH NHẬT MINH 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,828 235.70 7.75 0.75 0.08 0.77 1.16 0.38 0.53 

245 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN 

NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,647 220.57 7.25 2.00 0.20 0.73 1.09 1.00 1.40 

246 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

LỰC HOÀNG NGÂN 

C ng ng i p - 

X     ng 
78 6.52 0.21 12.00 1.20 0.02 0.03 6.00 8.40 

247 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM 

TÍN MDF 

C ng ng i p - 

X     ng 
21,446 1787.18 58.76 5.00 0.50 5.88 8.81 2.50 3.50 

248 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM 

TÍN MDF ĐỒNG PHÖ 

C ng ng i p - 

X     ng 
73,103 6091.91 200.28 16.69 1.67 20.03 30.04 8.35 11.68 

249 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN 

SÀN KIM TÍN 

C ng ng i p - 

Xây   ng 
2,108 175.70 5.78 4.00 0.40 0.58 0.87 2.00 2.80 

250 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP HONG SHENG 

 VIỆT NAM  

C ng ng i p - 

X     ng 
3,916 326.33 10.73 2.00 0.20 1.07 1.61 1.00 1.40 

251 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI HUY PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,926 160.52 5.28 0.44 0.04 0.53 0.79 0.22 0.31 

252 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI HỮU LỢI 

C ng ng i p - 

X     ng 
53 4.42 0.15 1.00 0.10 0.01 0.02 0.50 0.70 

253 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI HỮU TRÍ 

C ng ng i p - 

X     ng 
102 8.51 0.28 1.12 0.11 0.03 0.04 0.56 0.78 

254 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY TNHH CHĂN 

NUÔI NEW HOPE BÌNH 

PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
3,849 320.71 10.54 1.58 0.16 1.05 1.58 0.79 1.11 

255 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH 

CHUANGYUAN VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
165 13.71 0.45 2.00 0.20 0.05 0.07 1.00 1.40 

256 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH DABACO 

BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
5,929 494.10 16.24 2.50 0.25 1.62 2.44 1.25 1.75 



257 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH FREEWELL 

VIỆT NAM 

C ng ng i p - 

X     ng 
9,840 819.97 26.96 7.51 0.75 2.70 4.04 3.76 5.26 

258 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH GIẤY 

ĐỒNG PHÖ 

C ng ng i p - 

X     ng 
6,794 566.20 18.61 2.00 0.20 1.86 2.79 1.00 1.40 

259 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH HÙNG 

VƢƠNG - BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
7,312 609.33 20.03 1.67 0.17 2.00 3.00 0.83 1.17 

260 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH JIAWEI 

 VIỆT NAM   

C ng ng i p - 

X     ng 
9,611 800.93 26.33 5.00 0.50 2.63 3.95 2.50 3.50 

261 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH LC 

BUFFALO 

C ng ng i p - 

X     ng 
6,439 536.62 17.64 2.25 0.23 1.76 2.65 1.13 1.58 

262 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHƢỚC HƢNG 

C ng ng i p - 

X     ng 
350 29.19 0.96 0.56 0.06 0.10 0.14 0.28 0.39 

263 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI 

HƢƠNG PHÁT 

C ng ng i p - 

X     ng 
719 59.93 1.97 0.56 0.06 0.20 0.30 0.28 0.39 

264 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY TNHH NEW 

APPAREL FAR EASTERN 

 VIỆT NAM  

C ng ng i p - 

X     ng 
5,461 455.09 14.96 3.00 0.30 1.50 2.24 1.50 2.10 

265 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH QUÁN 

NHẤT BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,060 171.64 5.64 0.75 0.08 0.56 0.85 0.38 0.53 

266 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH TM- SX - 

XNK BÌNH PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,033 169.38 5.57 0.63 0.06 0.56 0.84 0.32 0.44 

267 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI DABACO BÌNH 

PHƢỚC 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,009 84.06 2.76 1.25 0.13 0.28 0.41 0.63 0.88 

268 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG HAMY 

C ng ng i p - 

X     ng 
3 0.29 0.01 1.00 0.10 0.00 0.00 0.50 0.70 

269 ĐL Đồng P ú 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU NĂNG LƢỢNG 

KIM NGỌC 

C ng ng i p - 

X     ng 
4,030 335.85 11.04 0.92 0.09 1.10 1.66 0.46 0.64 

270 ĐL Đồng P ú 
CÔNG TY TNHH YAKJIN 

SÀI GÒN 

C ng ng i p - 

X     ng 
834 69.51 2.29 1.50 0.15 0.23 0.34 0.75 1.05 

271 ĐL Hớn Quản 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

XÂY DỰNG BÌNH LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
1,412 117.70 3.87 1.31 0.13 0.39 0.58 0.66 0.92 

272 ĐL Hớn Quản CÔNG TY TNHH HỒNG MINH C ng ng i p, XD 47 3.96 0.13 0.96 0.10 0.01 0.02 0.48 0.67 



273 ĐL Hớn Quản 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CAO SU BÌNH 

LONG 

C ng ng i p - 

X     ng 
2,718 226.47 7.45 2.81 0.28 0.74 1.12 1.41 1.97 

274 ĐL Hớn Quản 
CTY TNHH TM & SX 

WUSONS 

C ng ng i p - 

X     ng 
57 4.73 0.16 1.60 0.16 0.02 0.02 0.80 1.12 

    Tổng 
 

1,498,253 124,854 4,105 692 69 410 616 346 485 
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